
BUỔI TIẾT THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

TIẾT 1 SINH 12

TIẾT 2 ANH 12

TIẾT 3 SINH 12 ĐỊA 12 SỬ 12 GDCD 12 VĂN 12 SỬ 12

TIẾT 4 SINH 11

TIẾT 5 ANH 11

TIẾT 1 ĐỊA 11 SINH 11 ĐỊA 10

TIẾT 2 GDCD 11 SỬ 11 VĂN 10

TIẾT 3 TOÁN 10

TIẾT 4

TIẾT 5 SINH 10 ANH 10 GDCD 10 ĐỊA 10 SỬ 10

4 3 3 2 2 2 2 1 1

4 4 3 2 2 2 1 1 1

3 3 3 2 2 1 1 2 1

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

11

12

10

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TUYẾN 

TRƯỜNG THPT Y JÚT

SINHTOÁN VĂN ANH LÝ HÓA

TUẦN 3 VÀ TUẦN 4 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/9/2021)

HÓA 10

LÝ 11TOÁN 11

SỬ ĐỊA

SÁNG

CHIỀU

TOÁN 12

ANH 12 VĂN 12TOÁN 12

ANH 11 VĂN 11

LÝ 12

HÓA 11

HÓA 12

LÝ 10 ANH 10

GDCD
MÔN

KHỐI

SÁNG

CHIỀU

7 giờ 15 đến 8 giờ 00

8 giờ 05 đến 8 giờ 50

8 giờ 55 đến 9 giờ 40

10 giờ 35 đến 11 giờ 20

13 giờ 00 đến 13 giờ 45

13 giờ 50 đến 14 giờ 35

Lưu ý : Trong 1 tiết học thì có 4 nhóm cùng dạy cùng 1 bài ở 4 

phòng học khác nhau

Các Đ/c Tổ trưởng CM chia 1 tiết có 4 giáo viên phụ trách

9 giờ 45 đến 10 giờ 30

VĂN 11 TOÁN 11

TOÁN 10 VĂN 10



Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

CHIỀU 14 giờ 40 đến 15 giờ 25

16 giờ 20 đến 17 giờ 05

15 giờ 30 đến 16 giờ 15


